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1 C08D100002 Phạm Tú Anh 08/07/96 Nữ Huyện Bát Xát - Lào Cai 1 5.75 2.50 6.75 17.50
2 C08D100005 Bùi Thị Phương Anh 21/02/96 Nữ Huyện Bát Xát - Lào Cai 01 1 3.25 2.75 7.25 16.00
3 C08D100007 Vàng Văn Bắc 06/05/95 Nam Thành phố Lào Cai - Lào Cai 01 1 2.00 2.50 4.50 11.50
4 C08D100011 Sùng Seo Chẩn 15/01/96 Nam Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 01 1 4.50 3.00 7.50 18.00
5 C08D100016 Lù Thị Coi 22/08/94 Nữ Huyện Bắc Hà - Lào Cai 01 1 5.00 2.75 6.00 16.50
6 C08D100021 Vương Thị Dển 02/02/96 Nữ Huyện Mường Khương - Lào Cai 01 1 1.75 2.00 7.00 13.00
7 C08D100022 Lù Quáng Dính 20/05/96 Nam Huyện Mường Khương - Lào Cai 01 1 8.00 2.50 4.75 18.00
8 C08D100026 Vàng Seo Đại 18/11/95 Nam Huyện Bắc Hà - Lào Cai 01 1 1.00 3.75 4.50 13.00
9 C08D100029 Đinh Thị Hà 15/02/96 Nữ Huyện Trấn Yên - Yên Bái 1 6.25 3.25 8.00 21.00
10 C08D100042 Nguyễn Thị Hương 24/11/96 Nữ Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 1 1.75 2.50 5.50 12.50
11 C08D100044 Vũ Thị Hường 20/07/96 Nữ Huyện Mường Khương - Lào Cai 01 1 5.75 2.50 7.25 18.00
12 C08D100051 Phàn Thị Thùy Linh 10/05/96 Nữ Thành phố Lào Cai - Lào Cai 01 1 6.25 3.00 6.75 19.00
13 C08D100073 Lư ánh Nguyệt 25/01/94 Nữ Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 01 1 2.75 3.75 5.50 16.00
14 C08D100087 Giàng Thị Sanh 02/03/96 Nữ Huyện Bắc Hà - Lào Cai 01 1 5.50 3.50 6.50 19.00
15 C08D100098 Giàng Văn Thanh 19/06/96 Nam Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 01 1 8.25 2.50 4.50 18.00
16 C08D100109 Dương Minh Thông 03/02/96 Nam Huyện Mường Khương - Lào Cai 01 1 2.00 2.25 5.75 12.50
17 C08D100116 Su Thị Tu 18/12/96 Nữ Huyện Bát Xát - Lào Cai 01 1 5.75 2.75 6.50 18.00
18 C08D100120 Hà Hải Vân 07/01/96 Nữ Huyện Bảo Yên - Lào Cai 1 6.00 3.00 8.00 20.00
19 C08D400002 Bàn Thị Hoa 29/04/95 Nữ Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 01 1 7.00 3.50 7.00 21.00
20 C08D400003 Lý Thị Kim Hương 17/10/96 Nữ Huyện Bát Xát - Lào Cai 01 1 2.50 4.00 6.00 16.50
21 C08D400004 Nguyễn Thị Lan 26/09/96 Nữ Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 1 3.75 2.50 6.75 15.50
22 C08D400005 Phan Thị Phương Thảo 19/08/95 Nữ Thành phố Yên Bái - Yên Bái 1 3.00 2.50 4.75 13.00
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